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1 HỢP TÁC XÃ

Tổng số hợp tác xã HTX 121 122 126 128 105,8% 132 108,2% 103,1%

Chia ra:

 - Hợp tác xã nông - lâm - ngư - diêm nghiệp HTX 92 93 98 101 109,8% 105 112,9% 104,0%

 - Hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp HTX 9 9 8 8 88,9% 8 88,9% 100,0%

 - Hợp tác xã xây dựng HTX

 - Hợp tác xã tín dụng HTX 3 3 3 3 100,0% 3 100,0% 100,0%

 - Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp HTX 10 10 9 8 80,0% 8 80,0% 100,0%

 - Hợp tác xã vận tải HTX 7 7 8 8 114,3% 8 114,3% 100,0%

 - Hợp tác xã khác HTX

2 LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

Tổng số LH hợp tác xã LHHTX 1

Chia ra:

LH hợp tác xã nông - lâm - ngư - diêm nghiệp LHHTX 1

LH hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp LHHTX

LH hợp tác xã xây dựng LHHTX

LH hợp tác xã tín dụng LHHTX

Ghi chú

Năm 2024

SỐ LƯỢNG HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC PHÂN LOẠI 

THEO NGÀNH NGHỀ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Phụ lục II

(Kèm theo Kế hoạch số 3530 /KH-UBND ngày  04  /  8   /2024 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
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LH hợp tác xã thương mại LHHTX

LH hợp tác xã vận tải LHHTX

LH hợp tác xã khác LHHTX

3 TỔ HỢP TÁC

Tổng số tổ hợp tác THT 915 960 915 920 100,5% 960 100%

Chia ra:

 - Tổ hợp tác nông - lâm - ngư - diêm nghiệp THT 915 960 915 920 100,5% 960 100%

 - Tổ hợp tác công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp THT

 - Tổ hợp tác xây dựng THT

 - Tổ hợp tác tín dụng THT

 - Tổ hợp tác thương mại THT

 - Tổ hợp tác vận tải THT

 - Tổ hợp tác khác THT
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